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THÔNG TIN CHUNG
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
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chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch:

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

3600890938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 
đầu ngày 15/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12/04/2022

50.000.000.000 đồng

152.800.364.196 đồng

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, 
Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại:

Số fax:

Website:

Mã cổ phiếu:

Logo:

(0251) 8890 888 - (0251) 8890 777

(0251) 8890 199

http://www.sonadezi-sdv.com.vn

SDVVốn điều lệ:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Địa chỉ:

Vốn điều lệ (VNĐ)

50.000.000.000
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2009

2010

2012-

2015

2014

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi tiếp tục triển 
khai Dự án Khu xử lý chất thải với các dịch vụ 
thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng 
và tiêu hủy chất thải sinh hoạt, chất thải công 
nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Tháng 
05/2009, đầu tư 100% vốn thành lập công ty con 
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi.

2011

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Sonadezi chính thức giao 
dịch đầu tiên trên thị trường 
UPCOM tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội với mã 
chứng khoán SDV.

Công ty đã đầu tư tài chính vào 
Công ty Cổ phần Sonadezi 
Long Bình, Công ty Cổ phần 
Xăng dầu Vĩnh Phú.

Xây dựng và duy trì hệ thống 
Quản lý chất lượng phù hợp 
Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 17025 
cho dịch vụ Phân tích thí nghiệm 
và ISO 9001 cho dịch vụ xử lý 
nước thải.

Tháng 12/2014, Công ty nhận 
Giấy chứng nhận ISO 14001 
cho dịch vụ Xử lý nước thải, 
Xửu lý chất thải; ISO 9001 cho 
dịch vụ Xử lý nước thải, Xửu lý 
chất thải và tư vấn môi trường 
do tổ chức Bureau Veritas 
Certification VN cấp.

Tháng 07/2015, Công ty đã 
được cấp phép để đưa vào 
hoạt động hạng mục lò đốt 
chất thải công nghiệp - công 
suất 1 tấn/giờ, giúp tăng 
trưởng trên 50% công suất 
xử lý chất thải tại Khu XLCT 
Quang Trung.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   
(Tiếp theo)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) thuộc hệ thống tổ chức “Công ty mẹ - Công ty con” của 
Tổng Công ty Cổ Phần Phát triển Khu công nghiệp. Tháng 05/2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 
chính thức đi vào hoạt động với sự tham gia góp vốn của các cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 
50.000.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi trường.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã từng bước khẳng định thế mạnh trong các 
lĩnh vực cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý nước thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn công 
nghiệp, chất thải rắn đô thị,... Trong đó, khu xử lý chất thải Quang Trung là một trong những dự án trọng 
điểm, tạo bước đột phá đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi cũng như thể hiện quyết tâm đóng góp 
vào công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Có thể điểm qua những mốc sự kiện quan trọng sau:

2016

Quý 2/2016, Công đã đưa vào 
vận hành trạm tái chế chất thải 
làm phân compost được đầu tư 
bài bản theo công nghệ Châu Âu, 
công suất 200 tấn/ngày.
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2017 20222020

2018

Ngày 10/7/2018, Công ty đã được Bộ Tài nguyên Môi 
trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (Cấp lần 
2), mã số 5.100.VX; trong đó nổi bật là nội dung mở 
rộng địa bàn hoạt động từ tỉnh Đồng Nai ra vùng Đông 
Nam Bộ, bổ sung ô chôn lấp hợp vệ sinh số 5 và nâng 
cao công suất trạm tái chế chất thải làm mùn compost 
từ 200 tấn/ngày lên 400 tấn/ngày.

Ngày 04/09/2018, Khu xử lý chất thải Quang Trung 
được Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
số 2738/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư 
xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, trong đó 
nổi bật là việc phê duyệt các nội dung đầu tư hệ thống 
tái chế chất thải và nâng công suất của Trạm tái chế 
chất thải làm mùn Compost lên 1.200 tấn/ngày.

Tháng 04/2017 hoàn tất xây dựng 
Trạm xử lý nước rỉ rác công suất 200 
m3/ngày đêm. Công ty tiếp tục đầu 
tư để hoàn thiện hạ tầng dự án Khu 
Xử lý chất thải Quang Trung. Đồng 
thời, tiếp tục duy trì, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng 
nhằm tạo những bước phát triển thị 
trường trong lĩnh vực xử lý chất thải 
trong giai đoạn sắp tới.

Ngày 14/01/2021, Công ty đã được Bộ Tài 
nguyên môi trường cấp Giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại (Cấp lần 3), mã số 5.100.VX, 
trong đó nổi bật là được cấp mới cho các hạng 
mục xử lý ngâm tẩy súc rửa kim loại, nhựa và 
tái chế chất thải. Ngoài ra, Công ty được cấp 
bổ sung vào giấy phép các ô chôn lấp hoàn 
thành xây dựng trong năm nhằm đáp ứng nhu 
cầu của thị trường và khách hàng. 

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi 
trường, trong năm 2019, Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Sonadezi đã tiếp nhận 
rác sinh hoạt thêm 200 tấn/ngày từ TP. 
Biên Hòa, nâng tổng khối lượng rác 
sinh hoạt tiếp nhận tại địa phương này 
lên 300 tấn/ngày. Tháng 5/2019, Công 
ty cũng tiếp nhận thêm rác sinh hoạt 
tại huyện Long Thành , khối lượng tiếp 
nhận trung bình 120 tấn/ngày. Tháng 
12/2019, Công ty tiếp nhận thêm rác 
sinh hoạt tại huyện Nhơn Trạch, khối 
lượng 140 tấn/ngày.

Hoàn thành việc cung ứng dịch vụ Khảo sát, lập 
phương án và thực hiện di dời Bãi chôn lấp rác 
Liên Kim Sơn với chủ đầu tư là Công ty CP Đô 
Thị Amata; Long Thành;

Ngoài ra, kết quả thực hiện đánh giá định kỳ cho 
thấy, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường 
của Công ty vẫn duy trì hiệu quả đáp ứng yêu 
cầu tiêu chuẩn,, yêu cầu luật định và yêu cầu 
khác của các bên liên quan, và nhà máy số 2 
KCN Giang Điền cũng phù hợp các yêu cầu tiêu 
chuẩn đánh giá; đầu năm 2023, Nhà máy XLNT 
Giang Điền – Giai đoạn 2 đã được công nhận 
phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn quản 
lý ISO 9001:2015 và 14001:2015

Ngày 30/12/2022, Công ty đã được cấp Giấy 
phép Môi trường số 402/GPMT-BTNMT cho Khu 
XLCT Quang Trung. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   
(Tiếp theo)

2019

2021

Với năng lực xử lý chất thải y tế theo giấy phép được 
cấp và thực hiện công văn số 2743/BTNMT-TCMT 
ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
công văn số 5361/STNMT-CCBVMT ngày 14/7/2021 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về 
việc hướng dẫn thực hiện quản lý, xử lý chất thải trong 
phòng, chống dịch Covid-19, SDV đã tiếp nhận, xử lý 
chất thải y tế lây nhiễm, chất thải sinh hoạt từ các khu 
cách ly, khu phong tỏa trong thời gian phòng, chống 
dịch Covid - 19. 
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã tạo được vị thế nhất 
định trên thị trường và tiếp tục đạt được những thành tích trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh 
tế song song với bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai. Công ty được công nhận các danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng cấp tỉnh cho những thành tích đáng khích lệ trong phong trào thi đua yêu nước cụ 
thể như sau:

 � Các danh hiệu tập thể:

 » Công ty SDV: Danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến (2012-2014, 2016-2020), Tập thể lao động 
Xuất sắc (2013, 2016, 2018-2020) và Bằng khen của Tỉnh (2020);

 » Phòng Bảo trì: Tập thể lao động xuất sắc (2018-2020) và Bằng khen của Tỉnh (2019); 

 » Khu Xử lý chất thải Quang Trung: Tập thể lao động xuất sắc (2017, 2019-2020) và Bằng khen 
của Tỉnh (2020); 

 � Các danh hiệu cá nhân:

 » Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (2014-2020): 14 cá nhân;

 » Bằng khen của tỉnh (2015-2020): 35 cá nhân.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Cho đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã và đang tạo nên thương hiệu riêng trong lĩnh vực xử 
lý môi trường và dịch vụ KCN thông qua việc tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính như sau:

 �  Dịch vụ môi trường:
 � Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải.

 � Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp nguy hại và không 
nguy hại.

 � Dịch vụ phân tích thí nghiệm (Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS 310 và chứng nhận “Đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường” số hiệu VIMCERT 031).

 � Dịch vụ tư vấn môi trường.

 � Dịch vụ Khu Công nghiệp: 
 � Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; 

 � Dịch vụ bảo vệ.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền 
cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền 
biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết 
định những vấn đề thuộc quyền hạn theo quy định 
của Luật pháp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông có 
quyền tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện biểu quyết 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, do 
ĐHĐCĐ bầu ra. Hội đồng quản trị có toàn quyền 
nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan 
đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn 
đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách 
nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và những cán bộ 
quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật 
pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của 
Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban Kiểm soát: là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt 
động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, có 
nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh, quản trị và điều hành Công ty. Hiện tại, Ban 
Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ 
bầu hoặc miễn nhiệm theo thể thức bầu trực tiếp, 
bỏ phiếu kín. 

Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc của Công ty là 
người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người 
điều hành công việc hàng ngày và chịu trách nhiệm 
trước HĐQT về việc thực hiện các quyết định công 
tác quản lý, điều hành, nghị quyết, kế hoạch của 
HĐQT. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho 
Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 
về các công việc, nhiệm vụ được giao.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

 CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ SONADEZI

 � Vốn góp: 2.000.000.000 đồng

 � Tỷ lệ nắm giữ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: 100%

 � Địa chỉ trụ sở chính: 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 � Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601635899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 
cấp lần đầu ngày 29/04/2009, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 26/03/2020.

 � Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi không có công ty liên kết
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 » Kinh doanh các dịch vụ nhằm góp phần vào sự phát triển của Tổ hợp Sonadezi nói riêng và kinh tế - 
xã hội của tỉnh Đồng Nai nói chung; đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông; đảm bảo việc làm và 
phúc lợi cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách và bảo vệ môi trường tại các Khu Công 
nghiệp tập trung và khu dân cư; Phát triển bền vững, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ cho 
các Khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đặc biệt là dịch vụ bảo vệ môi trường;

 » Đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông đề ra. Công 
ty luôn luôn nỗ lực không ngừng trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, lấy khách hàng làm 
trọng tâm, luôn làm khách hàng luôn hài lòng và tin tưởng, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 » Nâng cao chất lượng trong bộ máy Công ty. Công ty luôn không ngừng củng cố, hoàn thiện bộ máy 
tổ chức đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong công việc. Nâng cao chất lượng từng mặt hoạt động cũng như 
trình độ lao động để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Cải thiện quy trình, công nghệ trong tất 
cả hoạt động của Công ty để tiết giảm được chi phí đầu vào. Kiến nghị cải thiện cơ chế giá thành sản 
phẩm ngành dịch vụ môi trường để Công ty có thể chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

 » Tập trung phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về yêu cầu trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, 
khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong công việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường;

 » Tiếp tục nghiên cứu, không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với phạm vi các dịch 
vụ của Công ty theo từng giai đoạn phát triển; đồng thời, chú trọng đầu tư vào công nghệ phù hợp với 
nhu cầu thị trường; 

 » Tận dụng các nguồn lực để phát triển hoàn thiện Dự án khu xử lý chất thải Quang Trung đúng tiến độ, 
chất lượng;

 » Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự bổ sung cho các cấp quản lý của Công ty.

  MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY   CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

   CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế là việc cùng chung sức vào sự phát triển chung của cộng đồng thông 
qua các loại hình dịch vụ về môi trường Công ty chủ yếu như: tư vấn môi trường, xử lý nước thải, chất thải 
sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, v.v…. góp phần đáp ứng yêu cầu ngày một tăng của 
cộng đồng trong việc cải thiện môi trường sống, giải quyết được vấn đề cấp bách trong việc xử lý nước 
thải và chất thải; từ đó định hướng xây dựng sự phát triển bền vững. 

Ngoài ra, Công ty còn kết hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác nâng cao nhận 
thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng các giải pháp thực tế cho từng khu vực như khu công nghiệp, 
khu dân cư, v.v….
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CÁC RỦI RO
RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là Công ty hoạt 
động dưới hình thức công ty cổ phần và cổ phiếu 
được đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội nên hoạt động của Công ty chịu sự 
chi phối và hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Thuế và các văn bản pháp lý 
liên quan khác. Ngoài ra, lĩnh vực hoạt động chủ 
yếu của Công ty là dịch vụ môi trường, hoạt động 
bị ràng buộc bởi Luật Bảo vệ môi trường và chịu sự 
giám sát của Bộ Tài nguyên & Môi trường. 

Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật của nước ta 
đang trong quá trình bổ sung, sửa đổi để hoàn hiện 
nên các chính sách, kế hoạch hoạt động kinh doanh 
của Công ty có sự ảnh hưởng nhất định. Ngày 
17/11/2020, luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/
QH14 đã được Quốc hội ban hành và chính thức có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2022 cho thấy mức độ giám 
sát ngày một chặt chẽ và rõ ràng của Nhà nước đối 
với các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý 
nước thải, chất thải nói riêng. Nắm bắt được những 
đặc điểm pháp lý trong các lĩnh vực dịch vụ bảo vệ 
môi trường, Công ty đã chủ động theo dõi, cập nhật, 
đồng thời điều chỉnh phương thức quản lý sao cho 
phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của 
Công ty và thị trường. Bên cạnh kết hợp với việc 
sử dụng dịch vụ tư vấn từ tổ chức chuyên nghiệp, 
Công ty cũng xây dựng một bộ phận chuyên môn 
phụ trách các vấn đề liên quan đến pháp luật môi 
trường của Công ty. 

RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Kinh tế - xã hội nước ta đang trong quá trình thực 
hiện đổi mới và đẩy mạnh theo hướng công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa, đặc biệt tại các khu công nghiệp, 
vùng kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, vấn đề môi 
trường đang ngày càng tăng theo sự phát triển của 
kinh tế. Trước thực trạng đó, Đảng và Nhà nước ta 
đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo 
vệ môi trường, cùng với đó là sự phát triển các loại 
hình dịch vụ môi trường. Song vẫn chưa đáp ứng 
kịp thời so với tốc độ tăng trưởng hiện nay: hệ thống 
xử lý còn chậm so với lượng chất thải cần xử lý, 
tình trạng rò rỉ chất thải xử lý ra bên ngoài, ngoài ra, 
điều kiện nghiên cứu của nước ta còn hạn chế, giá 
trị đầu tư công nghệ hiện đại cao,… 

Do vậy, là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu về 
mảng xử lý nước thải, xử lý chất thải, quan trắc - 
phân tích thí nghiệm, v.v… nên Công ty tập trung 
đầu tư toàn diện những dự án hiện tại, đồng thời, 
tăng cường công tác giám sát, theo dõi nhằm phát 
hiện kịp thời những sự cố xảy ra đảm bảo chất 
lượng phục vụ và uy tín của Công ty trên thị trường. 
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo không ngừng tìm kiếm 
công nghệ xử lý mới, cải tiến, nâng cấp hệ thống 
hiện tại, tăng cường bồi dưỡng chất lượng cán bộ 
công nhân viên chuyên môn có khả năng phản ứng 
hiệu quả khi có vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt 
động. 

RỦI RO KINH TẾ

Kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những 
thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và có tính bất ổn cao. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục 
thống kê, nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 có những điểm sáng như: Tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong 
giai đoạn 2011-2022. Bên cạnh đó, tính chung cả năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15% so với 
năm 2021, cả hai tiêu chí GDP và CPI đều đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. 

Những diễn biến chung của nền kinh tế, cũng như ngành, lĩnh vực hoạt động luôn ảnh hưởng tới sự phát 
triển của các thành phần kinh tế. Khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát 
tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp và ngược lại sẽ là lực cản không nhỏ tác 
động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn cập nhật tình hình 
kinh tế - xã hội vĩ mô, nhằm xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công 
ty phù hợp với những thay đổi của tình hình kinh tế trong nước cũng như trên thế giới. 

Tỉnh Đồng Nai là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, thu hút nhiều tập đoàn, quốc gia 
trên thế giới tới đầu tư. Sự phát triển kinh tế ngày càng lớn thì nhu cầu về xử lý chất thải, nước thải, ... càng 
lớn, yêu cầu kĩ thuật xử lý để đảm bảo môi trường ngày càng khắt khe. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức 
lớn đối với Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường như Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

18 Báo cáo thường niên năm 2022 19Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi



CÁC RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Hoạt động của Công ty đóng vai trò quan trọng đối 
với môi trường và đặc biệt là trong thời đại kinh tế 
phát triển như hiện nay. Tuy nhiên, sự phát triển 
nhanh chóng của nền kinh tế và gia tăng dân số làm 
cho nhu cầu về nơi sống của con người ngày càng 
tăng, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Chất 
lượng không khí, nguồn nước ngày càng đi xuống 
cùng với lượng rác thải thải ra môi trường ngày một 
tăng cũng tạo ra áp lực trong công tác quản lý các 
dịch vụ bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Sonadezi theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
và pháp luật về môi trường. 

Để khắc phục những hạn chế về mặt tác động đến 
môi trường, Công ty luôn chủ động cải thiện, cải tiến 
quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, đồng 
thời phối hợp với các cấp chính quyền địa phương 
để nghiên cứu, tìm kiếm các công nghệ, giải pháp 
mới trong lĩnh vực xử lý rác thải để gia tăng tỷ lệ rác 
được tái chế, tái sử dụng và tìm kiếm các giải pháp 
thay thế phương pháp xử lý bằng phương pháp 
chôn. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo còn thường xuyên 
khảo sát ý kiến của người dân xung quanh khu đặt 
hệ thống và tham khảo ý kiến, đề xuất của các cấp 
chính quyền nhằm phòng tránh các vấn đề ô nhiễm.

RỦI RO KHÁC
Ngoài những rủi ro nêu trên trong quá trình hoạt 
động thì Công ty còn chịu tác động mang tính khách 
quan như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, những 
biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, vấn đề chính trị-xã 
hội, v.v… có thể gây thiệt hại về con người và tài 
sản. Do vậy, Công ty đã chủ động xây dựng biện 
pháp phòng ngừa nếu có thiệt hại xảy ra từ những 
nguyên nhân trên. Đặc biệt là việc dịch covid-19 kéo 
dài và chưa khắc phục được là một trong những 
thách thức lớn trong việc duy trì hoạt động và phát 
triển của Công ty. 
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02
TÌNH HÌNH HOẠT 

ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các 

dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 

chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 

và xã hội của Công ty



TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2022, tổng doanh thu của Công ty đạt 512,92 tỷ đồng, tăng 17,09 tỷ đồng (tương đương tăng 
3,45%) so với năm 2021. Tổng kết lại hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã tăng trưởng tích 
cực, cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Thực hiện 2022 TH 2022/TH 2021

1 Tổng doanh thu 495.828 512.921 103,45%

2 Lợi nhuận trước thuế 37.266 35.585 95,49%

3 Thuế TNDN 4.898 6.059 123,70%

4 Lợi nhuận sau thuế 32.367 29.526 91,22%

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: triệu đồng

Cơ cấu Doanh thu thuần

STT Cơ cấu Doanh thu thuần
Năm 2021 Năm 2022 2022/ 

2021
(%)Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng 

(%)

1
Doanh thu xử lý nước thải 
công nghiệp và xử lý chất 
thải

421.436 85,25 445.123 87,06 105,62

2

Doanh thu hoạt động 
khác (Doanh thu từ dịch 
vụ phân tích thí nghiệm, 
kiểm soát & tư vấn môi 
trường, dịch vụ nhà hàng 
và vệ sinh công nghiệp,...)

72.926 14,75 66.149 12,94 90,71

Tổng doanh thu thuần 494.362 100 511.272 100 103,42

Đơn vị: triệu đồng

Về doanh thu xử lý nước thải công nghiệp và xử lý chất thải

Năm 2022, doanh thu dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp và xử lý chất thải đạt hơn 445 tỷ đồng, tương 
đương tăng 5,62% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ xử lý chất thải đạt 328,98 tỷ đồng, tăng 
so với năm trước.

Hiện tại, Công ty đang thực hiện tiếp nhận rác thải sinh hoạt phát sinh từ các huyện Thống Nhất, Tân Phú, 
Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, TP. Biên Hòa và Long Khánh xử lý tại Trạm tái chế chất 
thải làm phân compost – Khu XLCT Quang Trung với công suất trung bình 1.200 tấn/ngày. Bên cạnh đó, 
Công ty đang thu gom chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại của các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai với khối lượng trung bình 1630 tấn/ngày xử lý bằng các phương pháp tái chế, súc rửa 
chôn lấp hợp vệ sinh, thiêu đốt, chôn lấp an toàn, hóa rắn, nghiền bóng đèn, xử lý chất thải lỏng theo Giấy 
phép Môi trường số 402/GPMT-BTNMT Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH 5.100.VX (cấp 
lần 3) ngày 14/01/202131/12/2022 do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp.

Về doanh thu hoạt động khác

Doanh thu hoạt động khác trong năm 2022 giảm nhẹ khoảng 9,29% so với năm 2021 khi đạt 66.15 tỷ 
đồng, đồng thời tỷ trọng chiếm khoảng 12,94% tổng cơ cấu doanh thu thuần của Công ty. Đáng kể là 
Phòng thí nghiệm của Công ty là một trong những phòng thí nghiệm được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn 
ISO 17025:2017 (số hiệu Vilas 310), đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: 
Hóa học (số đăng ký 430/TN-TĐC) và được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường (Vimcerts 031). Phòng thí nghiệm thực hiện chức năng vai trò hỗ trợ cho các dịch vụ, kiểm soát 
các công tác nội bộ của các dịch vụ về môi trường trong Công ty nhằm mục đích cải thiện chất lượng phục 
vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cơ cấu chi phí

STT Cơ cấu chi phí
Năm 2021 Năm 2022

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

1 Giá vốn hàng bán 421.410 85,24 438.342 87,74

2 Chi phí tài chính 9.845 1,99 7.931 1,55

3
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp

26.210 5,30 29.956 5,86

4 Chi phí bán hàng 53 0,01 112 0,02

5 Chi phí khác 1.045 0,21 995 0,19

Tổng chi phí 458.563 92,76 477.336 93,36

Đơn vị: triệu đồng

24 Báo cáo thường niên năm 2022 25Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH (Tính đến 31/12/2022)

STT Thành viên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Giang Tổng Giám đốc 

2 Ông Huỳnh Phú Hào Phó Tổng Giám đốc 

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Lý Phó Tổng Giám đốc 

4 Bà Đặng Thị Ngọc Hà Phó Tổng Giám đốc 

5 Bà Chu Huyền Trang Kế toán trưởng

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2022

STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Trần Anh Dũng Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 12/04/2022

2 Bà Lê Thị Giang Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 12/04/2022

3 Ông Huỳnh Phú Hào Phó Tổng Giám đốc Tái bổ nhiệm ngày 29/04/2022

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Lý Phó Tổng Giám đốc Tái bổ nhiệm ngày 28/04/2022

5 Ông Nguyễn Ngọc Đại Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 12/04/2022

6 Bà Đặng Thị Ngọc Hà Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/05/2022

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Lê Thị Giang
Tổng giám đốc

Số CCCD
086177000477, Ngày cấp: 
16/08/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH

Giới tính Nữ

Ngày tháng năm sinh 26/12/1977

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú
70/2, KP2, Phường An Bình, 
Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai.

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại Công ty Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ 
tại tổ chức khác

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi.

Số lượng cổ phần đại diện sở 
hữu cho Tổng Công ty Sonadezi

250.000 cổ phần, chiếm 5% VĐL 

Số lượng cổ phần cá nhân sở 
hữu

16.600 cổ phần, chiếm 0,33% 
VĐL

Số cổ phần của người có liên 
quan

Không
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Ông Huỳnh Phú Hào
Phó Tổng giám đốc

Số CCCD
075064000708, Ngày cấp 
07/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH

Giới tính Nam

Ngày tháng năm sinh 22/08/1964

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú
154/33/12, KP1, Hà Huy Giáp, P. 
Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ 
tại tổ chức khác

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở 
hữu cho Tổng Công ty Sonadezi

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở 
hữu

30.000 cổ phần, chiếm 0,6% vốn 
điều lệ

Số cổ phần của người có liên 
quan

Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý
Phó Tổng giám đốc

Số CCCD
077173004154, Ngày cấp: 
30/05/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH

Giới tính Nữ

Ngày tháng năm sinh 09/02/1973

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh 

Địa chỉ thường trú
15-05, Chung cư Amber Court, 
KP 7, P. Thống Nhất, TP. Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc 
tế

Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ 
tại tổ chức khác

Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ bảo vệ Sonadezi

Số lượng cổ phần đại diện sở 
hữu cho Tổng Công ty Sonadezi

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở 
hữu

10.000 cổ phần, chiếm 0,2% vốn 
điều lệ

Số cổ phần của người có liên 
quan

Không 
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Bà Đặng Thị Ngọc Hà
Phó Tổng giám đốc

Số CCCD
040179004785, Ngày cấp 
07/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH

Giới tính Nữ

Ngày tháng năm sinh 30/12/1979

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú
101B, tổ 16B, KP2, P. Bình Đa, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kỹ 
thuật và Quản lý môi trường

Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ 
tại tổ chức khác

Số lượng cổ phần đại diện sở 
hữu cho Tổng Công ty Sonadezi

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở 
hữu

Không

Số cổ phần của người có liên 
quan

Lê Hồng Hài - Chồng
Nắm giữ: 5.000cp, chiếm 0,1% 
VĐL

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Bà Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng

Số CCCD
075186002063, Ngày cấp 
07/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH

Giới tính Nữ

Ngày tháng năm sinh 08/06/1986

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú
Số nhà 13, KP8, Phường Tân 
Phong, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ 
tại tổ chức khác

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở 
hữu cho Tổng Công ty Sonadezi

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở 
hữu

Không

Số cổ phần của người có liên 
quan

Không
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44,68%

35,74%

12,77%

6,81%

Đại học và trên Đại học

Công nhân kỹ thuật, Trung 
cấp, Cao Đẳng

Kỹ thuật viên, đào tạo 
nghề, nghiệp vụ

Lao động phổ thông

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

  SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT Tiêu chí

Năm 2022

Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 235 100%

1 Đại học và trên Đại học 105 44,68%

2 Công nhân kỹ thuật, Trung cấp, Cao Đẳng 84 35,74%

3 Kỹ thuật viên, đào tạo nghề, nghiệp vụ 30 12,77%

4 Lao động phổ thông 16 6,81%
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 CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chính sách lương, thưởng, phụ cấp

Thống nhất quy chế trả lương, thưởng theo 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng 
Thỏa ước lao động tập thể. Căn cứ vị trí công 
việc, trách nhiệm đảm nhận và hiệu quả công 
việc, người lao động được hưởng trợ cấp, 
thưởng phù hợp.

Ban Lãnh đạo đề cao trách nhiệm, phát hiện 
và bồi dưỡng nhân tài để trao trọng trách. Sự 
đóng góp của nhân viên được khích lệ, động 
viên kịp thời và xứng đáng dưới hình thức vật 
chất và tinh thần. Các mục tiêu dài hạn và ngắn 
hạn được truyền đạt đến từng nhân viên nhằm 
triển khai và phát huy tối đa hiệu quả của cá 
nhân và tổ chức.

Tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm

Thực hiện ký hợp đồng lao động đầy đủ với toàn 
bộ người lao động, tạo việc làm ổn định. Thực hiện 
đăng ký mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Trong năm 2022, Công ty đã trích nộp đầy đủ các 
loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Tổng chi 
phí bảo hiểm năm 2022 mà Công ty tham gia 235 
lao động là: 5,366 tỷ đồng. Bên cạnh các loại bảo 
hiểm bắt buộc, Công ty đã ký hợp đồng Bảo hiểm 
tai nạn con người cho CB.NV trong Công ty với mức 
bồi thường Bảo hiểm tối đa là 20 triệu đồng/người/
vụ. 

Chính sách phúc lợi:

Nhằm gắn kết tập thể, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hằng năm, Công ty đều tổ chức và 
khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 
các ngày Lễ lớn, ngày thành lập Công ty; tổ chức tặng quà cho con em cán bộ nhân viên nhân ngày 
Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu; khen thưởng cho con em đoàn viên “học giỏi sống tốt”; tổ chức 
thăm hỏi Cán bộ công nhân viên ốm đau, thai sản; thăm hỏi đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, gia đình có công với cách mạng vào dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 

Trong năm 2022, Công ty trang bị đồng phục cho cán bộ nhân viên với số tiền là 759,120 triệu đồng. 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Chính sách duy trì nhân lực quan hệ lao 
động 

Công ty xây dựng và phát triển môi trường làm việc 
trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. 
Bên cạnh năng lực chuyên môn, nhân viên có cơ 
hội tự phát triển và phát huy những tố chất đặc biệt 
của mình thông qua việc tương tác với các thành 
viên khác trong công việc hàng ngày và trong các 
hoạt động tập thể. 

Tổ chức các hoạt động phong trào, Đoàn hội nhằm 
nâng cao tình thần đoàn kết, tạo môi trường giao 
tiếp, trao đổi giữa cấp trên với cấp dưới với nhau.

Chính sách đào tạo

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động phát triển bản thân thông qua các chương trình đào 
tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ. Người lao động khi tham gia chương trình đào tạo sẽ được 
nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng tốt yêu cầu của công việc đang phụ trách một cách hiệu quả 
hơn, từ đó sẽ mang lại nhiều cơ hội trong việc phát triển công việc của chính người lao động. Chính 
vì thế, Ban Tổng giám đốc luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ kế cận của Công ty. Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty nên năm 
2022 chỉ ưu tiên đào tạo đối với các khóa học thật sự cần thiết hoặc các khóa học do yêu cầu của 
Luật định nhằm đảm bảo năng lực làm việc của người lao động và cập nhật kịp thời quy định pháp 
luật mới áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi phí đào tạo năm 2022 là 445 
triệu đồng, đạt 42% so với kế hoạch đề ra.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Đến hết năm 2022, Công ty đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục theo kế hoạch đầu tư xây dưng cơ 
bản, như:

 » 02 ô chôn lấp hợp vệ sinh số 07, số 09;

 » Mở rộng bể nén bùn và cải tạo bể lắng cặn vôi, trạm XLNT 200 m3/ng.đ; 

 » Thi công đường dây trung thế 22kV, di dời trạm biến áp số 4-3x50kVA; Xây dựng mới TBA số 5 
3P-400kVA 22/0,4kV và đường dây hạ thế sau TBA số 5;

 » Kè suối dọc ô chôn lấp hợp vệ sinh số 13;

Đồng thời, Công ty đã gia cố, cải tạo các ô chôn lấp hợp vệ sinh và ô chôn lấp nguy hại nhằm đảm bảo 
an toàn trong quá trình vận hành; thực hiện bảo dưỡng, duy tu các công trình khác nhằm đảm bảo tính an 
toàn, thẩm mỹ cảnh quan khu xử lý chất thải Quang Trung,…

Trong năm Công ty đã bắt đầu tiến hành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2.000 
của Khu xử lý chất thải Quang Trung cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện sản xuất kinh 
doanh thực tế hiện nay. Đến cuối năm, Công ty đã có Giấy phép xây dựng cho hạng mục xưởng ủ diện 
tích 4.000 m2 phục vụ cho nhu cầu xử lý chất thải của khách hàng Formosa Taffeta và hạng mục Hồ chứa 
nước dự trữ H2 nhằm gia tăng năng lực xử lý nước thải công nghiệp của công ty. Tổng giá trị chi phí đầu 
tư dự án trong năm 2022 là 92.958 triệu đồng.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Vốn góp: 2.000.000.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: 100%. Trong năm 
2022, Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi là 3,34 tỷ đồng, Doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ đạt 35,22 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 1,01 tỷ đồng. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021 % Tăng, giảm

Tổng giá trị tài sản 413.730 385.951 93,29% -6,71%

Doanh thu thuần   494.362 511.273 103,42% 3,42%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh

    37.001 34.976 94,53% -5,47%

Lợi nhuận khác           265 609 229,81% 129,81%

Lợi nhuận trước thuế     37.266 35.585 95,49% -4,51%

Lợi nhuận sau thuế     32.367 29.526 91,22% -8,78%

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,78 0,67

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,73 0,65

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 65,71 60,41

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 191,66 152,59

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho: Vòng 46,48 69,40

Vòng quay tổng tài sản: Vòng 1,15 1,28

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,55 5,77

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 24,22 20,04

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 7,56 7,38

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu 
thuần % 7,48 6,84
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Các chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán của SDV trong năm 2022 đều 
ghi nhận giảm so với năm trước, 
cụ thể, chỉ số thanh toán hiện hành 
giảm 0,11 lần (từ 0,78 lần xuống 
còn 0,67 lần), chỉ số thanh toán 
nhanh giảm 0,08 lần (từ 0,73 lần 
xuống còn 0.65 lần). Nguyên nhân 
chính là do tài sản ngắn hạn của 
Công ty trong năm ghi nhận giảm 
25,85% (từ 130.932 triệu đồng 
xuống còn 97.084 triệu đồng). 
Trong đó, khoản mục phải thu ngắn 
hạn đã giảm từ 103.755 triệu xuống 
còn 72.443 triệu.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

0,78

0,67

0,73

0,65

Năm 2021 Năm 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh 

Các hệ số về cơ cấu vốn của Công 
ty trong năm 2022 đều ghi nhận 
giảm, cụ thể Tổng nợ/Tổng tài 
sản và Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 
lần lượt ghi nhận giảm 5,30% và 
39,07%. Nguyên nhân chủ yếu 
do tổng nợ phải trả của Công ty 
trong năm ghi nhận giảm 14,24%, 
trong đó, khoản mục nợ ngắn hạn 
giảm từ 167.607 triệu đồng xuống 
còn 145.063 triệu đồng, tương 
đương giảm 13,45%, khoản mục 
nợ dài hạn giảm từ 104.268 triệu 
đồng xuống còn 88.088 triệu đồng, 
tương đương 15,52%. 

Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho của Công 
ty tăng từ 46,48 vòng lên 69,40 vòng cho 
thấy công tác quản trị hàng tồn kho của 
SDV tốt. Trong năm 2022, giá vốn xử lý 
nước thải công nghiệp và xử lý chất thải 
tăng của 358.004 triệu đồng lên 381.573 
triệu đồng, trong khi đó, hàng tồn kho của 
công ty giảm từ 9.502 triệu đồng xuống 
còn 3.397 triệu đồng do chi phí sản xuất, 
kinh doanh dở dang đã giảm 6.359 triệu 
đồng, tương đương 78,89%.
Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản của 
công ty tăng nhẹ từ 1,15 lên 1,28 do do-
anh thu thuần năm 2022 tăng nhẹ 3,42% 
so với năm 2021 cho thấy SDV đã duy trì 
tốt được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tình hình hoạt động kinh doanh 
trong năm 2022 không thuận lợi, nên 
hầu hết các hệ số của Chỉ tiêu về khả 
năng sinh lời đều giảm, lần lượt giảm 
0,78% (ROS), 4,18% (ROE), 0,18% 
(ROA), 0,64% (Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh/ Doanh thu thuần) so 
với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân 
chủ yếu làm các hệ số giảm là vì lợi 
nhuận sau thuế của Công ty giảm sâu 
tương đương giảm 2.841 triệu đồng, 
tương đương 8,78% so với cùng kỳ. 
Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty 
tăng khoản mục chi phí dịch vụ mua 
ngoài bao gồm các chi phí như chi phí 
thuê văn phòng, chi phí đào tạo, chi phí 
dịch vụ mua ngoài khác từ 7.798 triệu 
đồng lên 13.611 triệu đồng.

65,71% 60,41%

191,66%

152,59%

Năm 2021 Năm 2022

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

46,48

69,4

1,15 1,28

Năm 2021 Năm 2022

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay Tổng tài sản

6,55%

24,22%

7,56% 7,48%

5,77%

20,04%

7,38% 6,84%

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh 
thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 

BQ 

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản 

BQ

Hệ số Lợi nhuận 
thuần từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh 

thu thuần

Năm 2021 Năm 2022
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

Số cổ phiếu đã phát hành: 56.943.434 cổ phiếu

1

2

3

Số cổ phiếu đang lưu hành: 56.943.434 cổ phiếu

Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

4

5

Thông tin cổ phiếu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (tính đến ngày 15/09/2022)

STT Loại cổ đông
Số lượng cổ 

đông
Số lượng cổ phần 

(cổ phần)
 Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ vốn sở 
hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước 233 4.992.900 49.929.000.000 99,86%

1 Cổ đông nhà nước - - - -

3 Cổ đông cá nhân 11 2.574.500 25.745.000.000 51,49%

4 Cổ đông tổ chức 222 2.418.400 24.184.000.000 48,37%

II Cổ đông nước ngoài 7 7.100 71.000.000 0,14%

1 Cá nhân 1 1.500 15.000.000 0,03%

2 Tổ chức 6 5.600 56.000.000 0,11%

III Cổ phiếu quỹ - - -

TỔNG CỘNG 240 5.000.000 50.000.000.000 100,00%

TT Tên cổ đông Địa chỉ
Số lượng cổ 
phần sở hữu

Tỷ lệ % trên 
vốn điều lệ 
thực góp

1
Công ty CP Phát triển 
Đô thị Công nghiệp số 2

239/17, KP2, Quang Vinh, TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

250.000 5%

2
Công ty CP Sonadezi 
Long Thành

Khu CN Long Thành, xã Tam An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

250.000 5%

3
Công ty CP Môi trường 
Sonadezi

12 Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, 
TP. Biên Hòa, Đồng Nai

500.000 10%

4
Tổng Công ty cổ phần 
Phát triển Khu công 
nghiệp

Số 1 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, 
Phường An Bình, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

1.000.000 20%

TỔNG CỘNG 2.000.000 40%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG
Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, 
việc gia tăng nhanh chóng của lượng rác thải ra 
cũng ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến chất lượng 
môi trường sống. Trước sự gia tăng khối lượng rác 
thải sinh hoạt tiếp nhận, Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Sonadezi (SDV) vẫn không ngừng tìm kiếm giải 
pháp mới, nâng cao năng lực đội ngũ vận hành 
đồng thời cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất 
xử lý chất thải nói chung và chất thải rắn sinh hoạt 
nói riêng.

Tại Khu XLCT Quang Trung, trong năm 2022, trạm 
tái chế chất thải làm mùn compost đã tiếp nhận, xử 
lý và tái chế khoảng 446.751,73 tấn chất thải rắn 
sinh hoạt và chất thải công nghiệp hữu cơ không 
nguy hại thành mùn compost, đảm bảo tỷ lệ chôn 
lấp trực tiếp dưới 15% theo đúng chủ trương của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, từ tháng 
1/2021, Công ty đã được cấp phép để đưa các hệ 
thống tái chế chất thải công nghiệp khác vào hoạt 
động như: hệ thống phá dỡ ắc quy, hệ thống súc 
rửa bao bì, hệ thống ngâm tẩy và súc rửa kim loại 
vào hoạt động với định hướng gia tăng tỷ trọng chất 
thải được tái chế trên tổng khối lượng chất thải đưa 
vào xử lý. Trung bình mỗi ngày tại Khu XLCT Quang 
Trung đang tiếp nhận khoảng 1.200 tấn chất thải rắn 

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Trong năm 2022, tại Khu Xử lý chất thải Quang Trung, từ tổng khối lượng chất thải tiếp nhận đầu vào tại 
Trạm compost, Công ty SDV đã thực hiện xử lý, tái chế được 15.854.963 kg mùn compost. 

Tỷ lệ phần trăm chất thải được được tái chế để sản xuất mùn compost của Công ty SDV là  ~ 65 %.

sinh hoạt và khoảng 165 tấn chất thải công nghiệp 
bao gồm cả chất thải nguy hại.

Để hạn chế tối đa mùi hôi phát tán ra môi trường 
không khí và các khu vực dân cư xung quanh, Khu 
XLCT Quang Trung đã sử dụng chế phẩm sinh học 
diệt ruồi và khử mùi để phun xịt lên bề mặt rác vừa 
được chôn lấp và lắp đặt trên toàn diện tích các nhà 
xưởng Trạm compost. Ngoài ra, Công ty đã thực 
hiện lắp đặt hoàn tất và đưa vào sử dụng hệ thống 
hút và khử mùi xưởng tiếp nhận - phân loại Trạm 
compost, hệ thống bố trí dọc diện tích nhà xưởng, 
hút thu mùi cục bộ tại các vị trí phát sinh mùi dẫn về 
tháp hấp thụ xử lý mùi.

Các quy trình xử lý luôn được kiểm soát chặt chẽ 
với mục tiêu xử lý hiệu quả đồng thời đảm bảo thân 
thiện với môi trường và cộng đồng, giảm thiểu tối 
đa các tác động đến môi trường xã hội xung quanh 
Khu XLCT Quang Trung.

 Trong thời gian tới, Công ty dự kiến triển 
khai các dự án tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng 
lượng từ chất thải, ứng dụng công nghệ sạch, thân 
thiện với môi trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức 
hoạt động cải tạo các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh 
hoạt, giảm thiểu chất thải chôn lấp, xử lý, tái sử 
dụng đất. 

 � Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

 » Nguồn cung cấp nước: nước cấp, nước tái sử 
dụng (nước sau xử lý);

 » Lượng nước sử dụng: 63.561 m3

 � Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và 
tái sử dụng: 

 » Tổng lượng nước tái sử dụng (nước sau xử lý): 
42.966 m3;

 » Tỷ lệ đạt: 67,6%.

TIÊU THỤ NƯỚC 

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

 � Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Tổng lượng điện Công ty sử dụng trong hoạt động xử lý chất  
thải là: 3.047.652 kW.

 �  Để tiết kiệm nguồn năng lượng điện, Công ty SDV đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng 
mặt trời. Ngoài ra, Công ty còn có đội ngũ bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhân viên kiểm soát quá 
trình hoạt động xử lý để đảm bảo các hệ thống xử lý, máy móc thiết bị hoạt động hiệu quả, đúng mục 
đích sử dụng.

 » Lượng nước này chủ yếu là nước thải sinh hoạt, 
nước rỉ rác, và nước thải khác phát sinh từ các 
hạng mục xử lý chất thải của Công ty. Lượng 
nước thải này sẽ được lưu trữ, xử lý để tái sử 
dụng hoàn toàn vào mục đích xử lý chất thải, 
khí thải lò đốt tưới ẩm luống ủ mùn compost… 
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng từ 
hoạt động của Khu XLCT Quang Trung đến môi 
trường sống.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Yếu tố con người là trụ cột của sự phát triển bền 
vững của công ty, vì vậy, đảm bảo sức khoẻ, an 
toàn và trao cho nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu 
của công ty. Đặc biệt, với các công nhân làm việc 
trực tiếp tại nhà máy và khu vực xử lý, công ty cam 
kết cung cấp các chính sách bảo hiểm và chăm sóc 
sức khỏe thích hợp để đảm bảo môi trường làm 
việc an toàn và lành mạnh.

Ngoài ra, công ty cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân viên tham gia các hoạt động thể thao và giải 
trí, nhằm cải thiện tinh thần và gắn kết giữa các 

Nhận được sự hỗ trợ của địa phương, của người dân tại khu vực sẽ giúp Công ty gắn bó lâu dài với hoạt 
động sản xuất cũng như thuận lợi phát triển kinh doanh tại địa bàn. Do đó, Công ty luôn chú trọng đến các 
chính sách hỗ trợ đáp lại với địa phương. Một số hoạt động công ty đã thực hiện trong năm: 

 » Hỗ trợ kinh phí tổng kết triển khai nhiệm vụ Công an huyện Thống Nhất

 » Hỗ trợ túi vải thực hiện chương trình về môi trường của Phòng Tài nguyên môi trường huyện Thống 
Nhất

 » Hỗ trợ quà tết cho CBCNVC xã Quang Trung

 » Hỗ trợ trẻ em tại trường mầm non Quang Trung A

 » Hỗ trợ quỹ “Vì người nghèo”

 » Hỗ trợ nâng cấp sân bóng đá của Giáo xứ Ninh Phát

 » Đóng góp ngày thương binh liệt sỹ

 » Ủng hộ nạn nhân chất độ da cam/dioxin

 » Hỗ trợ gắn hệ thống camera giám sát cho khu dân cư kiểu mẫu xã Quang Trung

 » Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

 » Hỗ trợ kinh phí mua quà, thẻ BHYT cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Thống Nhấ

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ 
ĐỊA PHƯƠNG

thành viên trong công ty. Bên cạnh đó, Công ty 
khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong công việc 
của nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để họ phát 
huy tối đa sở trường và khả năng.

Công ty cam kết nâng cao mức thu nhập của nhân 
viên và tạo ra một môi trường làm việc trung thực, 
chân thành để thu hút và giữ chân các tài năng. 
Công ty hiểu rằng đầu tư vào con người là đầu tư 
vào tương lai của công ty, và công ty sẽ tiếp tục phát 
triển nhân lực của mình để đạt được mục tiêu tăng 
trưởng bền vững.
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03 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH 

Kinh tế – xã hội năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức 
lớn, biến động nhanh, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cạnh tranh chiến lược, 
chính trị giữa các nước lớn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán,… đã làm gia tăng rủi 
ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, hầu hết lao động tại các doanh nghiệp đã trở lại làm 
việc, sản xuất công nghiệp phục hồi khá nhanh do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ môi trường, ban điều hành Công ty SDV thấu 
hiểu và nhận thức được vai trò của mình trong công tác điều hành doanh nghiệp khi bối cảnh kinh tế - xã 
hội còn nhiều rủi ro trong khi tâm lý của người dân bắt đầu chủ quan trong khi dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn. 
Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng Công ty cùng với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Cấp Ủy, Ban 
lãnh đạo và nỗ lực của các CB.CNV, Công ty SDV đã đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến phù hợp với tình 
hình kinh tế chung, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

TT Chỉ tiêu
Năm 2022 Tỷ lệ

(%)Thực hiện Kế hoạch

Công ty mẹ 

1 Tổng doanh thu 480.984 471.597 101,99

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 28.888 32.040 90,16

3 Phải nộp ngân sách nhà nước 47.021 59.132 79,52

Hợp nhất

1 Tổng doanh thu 512.921 500.216 102,54

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 29.526 32.210 91,67

3 Phải nộp ngân sách nhà nước 49.961 62.295 80,20

Đơn vị: triệu đồng

Về dịch vụ vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các Khu 
công nghiệp 
Doanh thu dịch vụ xử lý nước thải cả năm đạt 116.141 triệu đồng/KH là 124.863 triệu đồng (đạt 
93,01 % kế hoạch năm).

Doanh thu dịch vụ xử lý nước thải cả năm đạt 116.141 triệu đồng/KH là 124.863 triệu đồng (đạt 
93,01 % kế hoạch năm, sản lượng nước thải xử lý trong năm 2022/ năm 2021 bằng 98,56%).

Công ty hiện đang vận hành 9 Nhà máy XLNT tập trung (08 Nhà máy thuộc tỉnh Đồng Nai và 01 Nhà 
máy thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); cung cấp dịch vụ cho gần 530 doanh nghiệp. Tổng công suất xử 
lý của các Nhà máy mà Công ty đang vận hành là 54.500 m3/ ngày.đêm, tương đương khoảng 40% 
tổng công suất xử lý nước thải của các nhà máy xử lý nước thải tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong năm 2022, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi có phát sinh một khoản chi phí là 3.140.873.790 
đồng để thực hiện nghĩa vụ liên quan đến công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung với 
các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phát sinh từ năm 2021

Về dịch vụ xử lý chất thải
Tổng doanh thu của dịch vụ xử lý chất thải là 346.458 triệu đồng (đạt 114,88% kế hoạch) với tổng 
khối lượng chất thải tiếp nhận là: 

Trong năm, Công ty đã cung cấp các dịch vụ liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
công nghiệp cho 290 khách hàng trên 28 Khu công nghiệp; sản lượng chất thải công nghiệp thực 
hiện trong năm 2022 bằng 103,4% sản lượng chất thải năm 2021. 

So với tổng khối lượng chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng tiếp nhận chất thải 
công nghiệp bình quân mà công ty đang tiếp nhận hiện chiếm khoảng 32,4% và chất thải sinh hoạt 
từ các hộ gia đình được đưa về các Khu xử lý chiếm khoảng 70,46%. 

Trong năm, dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp gặp không ít khó khăn để duy trì và phát triển khách 
hàng, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do khan hiếm nguồn cung 
nguyên liệu, cắt giảm các đơn hàng thường xuyên làm thu hẹp phạm vi sản xuất hoặc sản xuất gián 
đoạn; bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2022, bắt đầu áp dụng các thay đổi của quy định về quản lý bùn 
thải công nghiệp dẫn tới hạn chế các nguồn khách hàng có bùn thải công nghiệp nguy hại do sự 
cạnh tranh gay gắt về giá và tài nguyên chôn lấp. 
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Về dịch vụ phân tích thí nghiệm

Phòng thí nghiệm của Công ty là một trong những phòng thí nghiệm được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn 
ISO 17025:2017 (số hiệu Vilas 310), đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: 
Hóa học (số đăng ký 430/TN-TĐC) và được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường (Vimcerts 031). Phòng thí nghiệm thực hiện chức năng vai trò hỗ trợ cho các dịch vụ, kiểm soát 
các công tác nội bộ của các dịch vụ về môi trường trong Công ty nhằm mục đích cải thiện chất lượng phục 
vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.  

 » Doanh thu thực hiện của dịch vụ phân tích thí nghiệm 1.224 triệu đồng/ KH 1.500 triệu đồng (đạt 
81,59% so với kế hoạch).

 » So với tổng số mẫu phân tích thực hiện trong năm 2022, Phòng thí nghiệm của công ty đã tăng khoảng 
11%. Số lượng mẫu thực hiện trong năm đạt 16.210 mẫu trong đó mẫu nội bộ chiếm gần 90%. 

Về dịch vụ Tư vấn môi trường
Dịch vụ tư vấn môi trường: doanh thu thực hiện 5.133 triệu đồng (đạt 119,73% KH). Trong năm, công ty 
đã thực hiện tư vấn hồ sơ cho 52 lượt khách hàng, tăng 02 lượt so với năm 2021. Tính đến hết năm 2022, 
công ty đã hoàn thành được 05 hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải (theo quy định trước năm 2022) và 
02  hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường (theo quy định áp dụng từ năm 2022). 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH (tiếp theo)

TÌNH HÌNH KINH TẾ

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Tài sản 31/12/2021 31/12/2022 % Tăng/giảm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 130.932 97.084 (25,85)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 17.562 21.376 21,72

2. Các khoản phải thu ngắn hạn 103.755 72.444 (30,18)

3. Hàng tồn kho 9.369 3.264 (65,16)

4. Tài sản ngắn hạn khác 246 0,07 (99,97)

B. TÀI SẢN DÀI HẠN       282.798 288.867 2,15

1. Các khoản phải thu dài hạn               895 895 -

2. Tài sản cố định       169.813 152.765 (10,04)

3. Tài sản dở dang dài hạn       73.787 71.513 (3,08)

4. Tài sản dài hạn khác 38.303 63.694 66,29

Tổng tài sản       413.730 385.951 (6,71)

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của Công ty đạt 385.951 triệu đồng, giảm hơn 6% so với năm 2021, 
trong đó tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản, tương đương chiếm gần 
75%. Tại ngày 31/12/2022, tài sản dài hạn đạt 288.867 triệu đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ 
năm trước, chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định của Công ty vẫn duy trì ổn định qua hằng năm 
(phương pháp khấu hao đường thẳng). Mặt khác, tài sản ngắn hạn của Công ty giảm 33.848 triệu 
đồng, tương đương giảm hơn 25% so với năm 2021, chủ yếu giảm từ khoản phải thu ngắn hạn và 
hàng tồn kho của Công ty do trong năm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều thuận 
lợi dẫn đến việc doanh thu tăng và khách hàng đã thanh toán đúng hạn cho Công ty, từ đó làm tăng 
độ uy tín của Công ty đối với các đối tác.

Đơn vị: triệu đồng

Về dịch vụ Vệ sinh công nghiệp
Doanh thu thực hiện 9.872 triệu đồng (đạt 103,92 % KH). Mặc dù trong năm gặp nhiều khó khăn về phát 
triển khách hàng mới, nhưng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của dịch vụ; đồng thời, giúp tạo 
ra và đảm bảo được công việc cho nhóm lao động phổ thông. 
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TÌNH HÌNH KINH TẾ (tiếp theo)

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Nợ phải trả 31/12/2021 31/12/2022 % Tăng/giảm

I. Nợ ngắn hạn 167.607 145.063 (13,45)

1. Phải trả người bán ngắn hạn 51.428 42.941 (16,50)

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 35.746 32.575 (8,87)

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12.285 2.688 (78,12)

4. Phải trả người lao động 13.696 12.135 (11,40)

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 14.635 17.200 (17,53)

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - -

7. Phải trả ngắn hạn khác 1.855 804 (56,66)

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 35.937 35.414 (1,46)

9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.025 1.306 (35,51)

II. Nợ dài hạn 104.269 88.088 (15,52)

1. Vay nợ thuê tài chính dài hạn 103.709 87.528 (15,60)

2. Dự phòng phải trả dài hạn 560 560 0

Tổng nợ phải trả 271.876 233.151 (14,24)

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Công ty đạt 233.151 triệu đồng, giảm hơn 14% so với 
cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng của nợ ngắn hạn vẫn chiếm hầu hết trong cơ cấu nợ phải trả với hơn 
62%, trong đó khoản mục phải trả người bán ngắn hạn là chiếm tỷ trọng cao với tỷ trọng hơn 29% 
trong cơ cấu nợ ngắn hạn và là khoản mục làm ảnh hưởng đến mức giảm của nợ ngắn hạn, tương 
đương giảm 16,5%, cho thấy rằng tình hình tài chính của Công ty luôn đảm bảo để thanh toán cho 
các nhà cung cấp. Ngoài ra, khoản vay ngắn hạn và dài hạn trong năm cũng giảm đáng kể với mức 
giảm hơn 16.000 triệu đồng nhằm giảm áp lực về lãi vay đối với ngân hàng của Công ty.

Đơn vị: triệu đồng

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công tác nghiên cứu vẫn luôn được Công ty 
chú trọng, đẩy mạnh. Hiện nay, tốc độ thay đổi 
thị hiếu của người dân và tốc độ đô thị hóa ngày 
càng nhanh ở địa bàn hoạt động. Công ty đang 
trong quá trình cải tiến phương pháp xử lý rác 
từ chôn lấp sang chuyển hóa thành phân com-
post, có thể dùng để bón cho cây trồng. Đây là 
loại phân sạch, thân thiện với môi trường, có 
khả năng cải tạo đất. Hình thức xử lý này phù 
hợp với xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay, 
đồng thời mở ra một thị trường kinh doanh đầy 
tiềm năng cho Công ty.

Hiện tại Công ty áp dụng việc quản trị công ty 
theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 
Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật 
về Công ty Đại chúng. Để tăng cường kế hoạch 
quản trị công ty, Công ty triển khai rà soát lại các 
Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp 
với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 
tại mọi thời điểm. Các quy định nhằm mục tiêu 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, 
người lao động, đảm bảo cơ cấu quản trị chất 
lượng, hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chi phí vận 
hành thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Ngoài ra, công tác quản lý vẫn luôn được tiếp 
tục hoàn thiện. Công ty luôn có các quy chế 
nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh, làm 
cơ sở để đẩy mạnh hiệu quả quản lý doanh 
nghiệp và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xây 
dựng các quy định thang bảng lương sát với 
khả năng cụ thể của từng lao động và quy chế 
trả lương phải phù hợp, hướng đến đảm bảo 
công bằng và hiệu quả. Công ty có các chính 
sách để đánh giá khả năng làm việc của từng 
nhân viên; phân bổ lại một số nhân viên trong 
từng phòng ban để phù hợp với tình hình hoạt 
động, đạt hiệu quả quản lý kinh doanh. 

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều chính 
sách trong việc nâng cao hoạt động giám sát, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế thừa; 
nâng cao tay nghề lao động,... tuỳ theo vị trí 
mà nhân viên đảm nhận. Kiểm soát chặt chẽ 
chi phí vận hành thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa 
thiết bị.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Công tác sản xuất kinh doanh

 � Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung phát 
triển và nâng cao năng lực chuyên môn người 
lao động cũng như khai thác tối đa nguồn lực 
để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh;

 � Hoàn tất việc đánh giá dự án Khu xử lý chất thải 
Quang Trung và điều chỉnh quy hoạch của dự 
án; tiếp tục triển khai đầu tư đồng bộ cơ sở hạ 
tầng, khai thác triệt để quỹ đất hiện tại của Khu 
XLCT Quang Trung; 

 � Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất 
lượng vận hành các hệ thống xử lý nước thải;

 � Duy trì áp dụng và không ngừng cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng và môi trường theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001:2015 và hoàn 
thành các mục tiêu chất lượng, môi trường, an 
toàn sức khỏe nghề nghiệp năm 2023; cập nhật 
nhận thức và nâng cao ý thức về an toàn lao 
động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao 
động theo phiên bản ISO 45001:2018;

 � Củng cố và mở rộng thị trường của hai mảng 
dịch vụ chính: dịch vụ xử lý nước thải và dịch 
vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải. 
Đồng thời, nghiên cứu và thực hiện chiến lược 
đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ khác để đa dạng 
hóa nguồn thu, tăng doanh thu cho Công ty;

 � Sử dụng hợp lý và khai thác triệt để hiệu quả 
quỹ đất lô C,D đảm bảo điều kiện pháp lý hiện 
hành; 

 � Xem xét thực hiện tăng vốn điều lệ khi có điều 
kiện thuận lợi để cải thiện tình hình tài chính của 
công ty;

 � Tiếp tục tham gia chương trình ứng dụng công 
nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng 
công ty;

 � Cải tiến liên tục các quy trình cung cấp dịch vụ 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát 
chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai 
đoạn nền kinh tế trong nước còn chịu nhiều tác 
động từ sự bất ổn của kinh tế thế giới.

Đầu tư cho dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung
 � Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi để thực hiện dự án có hiệu quả;

 � Tiếp tục chỉ đạo, triển khai, giám sát thực hiện các công việc của dự án khu XLCT theo đúng tiến 
độ, tiến hành đầu tư xây dựng cho các hạng mục theo kế hoạch.

 � Hoàn tất các công tác liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án Khu XLCT Quang Trung, như điều 
chỉnh quy hoạch tổng thể 1/500, quy hoạch cục bộ 1/2.000;…

 � Trong năm 2023 sẽ đầu tư để có thể hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư các dự án gia tăng tỷ 
lệ tái chế tái sử dụng chất thải, hạn chế tối đa tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 
CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

Hiểu được tầm quan trọng của môi trường, Công ty luôn nỗ lực nâng cao năng suất trong việc xử lý chất 
thải, nước thải ở mức tối đa; giúp hạn chế lượng chất thải ảnh hưởng đến môi trường. Không chỉ thế, tài 
nguyên nước, năng lượng điện được Công ty sử dụng hợp lý, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Trong năm, Công ty đã lắp đặt nắp đậy inox các bể chứa nước thải tại khu vực xử lý nước thải và trạm xử 
lý hóa lỏng; thực hiện che phủ 95% diện tích bề mặt các ô chôn lấp hợp vệ sinh, các ô chôn lấp đang tạm 
ngưng tiếp nhận được che phủ 100% bề mặt bằng bạt HDPE. Ngoài ra, toàn bộ xưởng ủ đều được lắp 
đặt cửa và hệ thống phun xịt khử mùi tự động; sử dụng chế phẩm vi sinh để rút ngắn thời gian ủ, hạn chế 
chu kỳ phát sinh mùi… Đồng thời, triển khai trồng cây trên toàn diện tích Khu xử lý, chú trọng trồng các 
cây cao, có tán tại các khu vực có phát sinh mùi, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến khu vực lân cận. 

Đối với nước rỉ rác phát sinh từ Trạm compost và ô chôn lấp hợp vệ sinh, Công ty thu gom, xử lý, tái sử 
dụng trong nội bộ Khu xử lý chất thải Quang Trung theo quy định, không xả thải ra môi trường.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Không có ý kiến cần giải trình.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 
CÔNG TY (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Yếu tố con người luôn là gốc rễ của Công ty và sự phát triển của Công ty có sự góp sức không nhỏ 
của người lao động. Chính vì thế, Công ty luôn có những chính sách ưu tiên, đảm bảo sức khoẻ, an 
toàn cho người lao động, đặc biệt là các công nhân làm việc trực tiếp ở nhà máy xử lý nước thải, khu 
xử lý chất thải. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên tổ chức hội thao nhằm cải thiện đời sống tinh 
thần cũng như gắn kết mối quan hệ của toàn thể nhân viên trong Công ty. 

Bên cạnh đó Công ty còn tạo điều kiện để người lao động có cơ hội tham gia thi đua, sáng tạo trong 
công việc, phát huy sở trường của bản thân. Hằng năm, Công ty luôn cố gắng nâng cao mức thu 
nhập của người lao động, kiến tạo sự trung thành, gắn bó lâu dài và thu hút nhân tài.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP 
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Công ty luôn tự ý thức rằng mình phải có 
trách nhiệm đối với môi trường sống. Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và 
địa phương về bảo vệ môi trường. Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, Công ty luôn quan tâm đến công 
tác cải thiện chất lượng dịch vụ, tiếp tục triển khai các chương trình về tiết kiệm năng lượng, phân 
loại rác tại văn phòng Công ty.

Ở những địa bàn Công ty hoạt động, Công ty thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, 
khảo sát ý kiến của người dân khu vực xung quanh để tránh những khó khăn trong việc xử lý rác thải, 
hạn chế ảnh hưởng tới địa phương.

Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự hỗ trợ người nghèo tại địa phương; công tác đền ơn đáp nghĩa, 
hoạt động từ thiện. Duy trì chăm lo động viên tinh thần với đơn vị kết nghĩa, ủng hộ của quỹ người 
nghèo, lũ lụt. 
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04ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 

Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm 

môi trường và xã hội

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2022, Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận của Công ty giảm nhẹ so với năm trước. Với 
việc đầu tư cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý cải tiến 
công nghệ của hệ thống xử lý chất thải, vì vậy chi phí tăng nhanh trong năm 2022 nhưng góp 
phần giúp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tiến triển hơn trong 
tương lai.

Tăng cường giám sát chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều chính sách hợp lý, tăng các 
khoản xây dựng để tiếp tục triển khai, mở rộng quy mô Khu Xử lý chất thải Quang Trung phục 
vụ cho hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT giám sát sát sao hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty, đạt được những kết quả tốt. Ban Tổng Giám đốc thực 
hiện đúng các Nghị quyết do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra. 

Tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh an toàn lao động, tiết kiệm nguồn nhiên liệu, thực hiện vệ 
sinh môi trường đúng và đầy đủ.

Ban hành các Nghị quyết, Quyết định đã đưa ra nhiều chính sách phù hợp với sự phát triển.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt 
động kinh doanh cũng như đưa các dự án trọng điểm vào vận hành hiệu quả, cụ thể:

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, linh hoạt trong điều hành 
để đưa Công ty vượt qua được những thử thách khó khăn trong năm 2022.

Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ 
thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nộp ngân sách nhà nước, không để tồn nợ thuế, tránh phát 
sinh nợ quá hạn các khoản tiền vay.

Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi 
tiềm lực sức mạnh của CBCNV để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT 
theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật. Tổng Giám 
đốc công ty đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công 
của HĐQT.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA           
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong và ngoài nước kéo dài từ năm 2022, Hội đồng quản 
trị tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 như sau:

Tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, 
áp dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc làm, thu nhập và các 
chính sách cho người lao động. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính:

TT Chỉ tiêu

Kế hoạch 
(triệu đồng)

Công ty mẹ Hợp nhất

1 Tổng doanh thu 374.946 406.901

2 Lợi nhuận sau thuế         18.478 20.545

3
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân 
sách Nhà nước

39.500 43.259

4 Cổ tức 20%

Xem xét, chỉ đạo các giải phải nhằm đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu 
XLCT Quang Trung. Tập trung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung, 
nâng cấp hoặc đầu tư mới các hạng mục xử lý hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới phù hợp với tiến độ 
khai thác, vận hành Khu XLCT Quang Trung; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các hình thức 
hợp tác đầu tư, liên doanh để thực hiện dự án Điện rác Quang Trung;

Tùy theo tình hình thị trường và tình hình tài chính của công ty, xem xét và trình Đại hội đồng 
cổ đông phương án tăng vốn tại thời điểm thích hợp;

Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ vận hành nhất là đội ngũ nhân sự kế thừa; 
nâng cao năng lực cho nhóm lao động quản lý để phù hợp với tình hình mới;

Gia tăng giá trị dịch vụ; nghiên cứu áp dụng công nghệ gia tăng tỷ lệ tái chế chất thải để đa 
dạng hóa nguồn thu và đáp ứng nhu cầu của thị trường;

Triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. 
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05
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

và Ban kiểm soát



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các 
quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của 
Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao 
động, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ và Luật Doanh 
nghiệp;

 Hội đồng quản trị luôn xem xét từng vấn đề một cách cẩn trọng nhưng vẫn đảm bảo quyết định và chỉ 
đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền để hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả cao nhất; các Nghị 
quyết, quyết định tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị được ban hành dựa trên sự thống nhất cao của 
các thành viên; 

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch phù hợp theo từng thời 
điểm kinh doanh, quản trị, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc; góp phần để 
công ty hoàn thành vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

STT Họ và tên Chức vụ

Tỷ lệ CP 
sở hữu 
tính đến 

ngày 
15/09/2022

Số lượng 
chức danh 
TV HĐQT, 

chức danh 
quản lý nắm 
giữ tại các 

công ty khác

Ghi chú

1 Bà Lương Minh Hiền
Chủ tịch 
HĐQT

0,8%
Bổ nhiệm ngày 

31/03/2022

2
Ông Phạm Trần Hòa 
Hiệp

Phó Chủ tịch 
HĐQT

0%
Bổ nhiệm ngày 

01/07/2022

3 Ông Trần Anh Dũng
Phó Chủ tịch 

HĐQT 
1,4%

Miễn nhiệm ngày 
31/03/2022

4 Bà Lê Thị Giang
Thành viên 

HĐQT
0,3%

Bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

5 Ông Đinh Ngọc Thuận
Thành viên 

HĐQT
0%

Miễn nhiệm ngày 
31/03/2022

6 Ông Trần Hồ Dũng 
Thành viên 

HĐQT
0%

Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

7 Ông Nguyễn Văn Hiếu
Thành viên 

HĐQT
0%

Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

8
Ông Võ Huỳnh Trung 
Hưng

Thành viên 
HĐQT

0,2%
Miễn nhiệm ngày 

31/03/2022

9 Ông Lê Xuân Sâm
Thành viên 

HĐQT
0%

Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

10 Bà Phí Thị Lệ Thủy
Thành viên 

HĐQT
0%

Bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ

Số buối họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ 

tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họpNhiệm 

kỳ III
Nhiệm 
kỳ IV

1 Bà Lương Minh Hiền
Chủ tịch Hội 
đồng quản trị

0 4 100%
Bổ nhiệm từ ngày 

31/03/2022

2 Ông Phạm Trần Hòa Hiệp
Phó tịch Hội 
đồng quản trị

1 4 100%

3 Ông Trần Anh Dũng
Phó Chủ tịch 

HĐQT 
1 0 100%

Miễn nhiệm từ 
ngày 31/03/2022

4 Bà Lê Thị Giang
Thành viên 

HĐQT
0 4 100%

Bổ nhiệm từ ngày 
31/03/2022

5 Ông Đinh Ngọc Thuận
Thành viên 

HĐQT
1 0 100%

Miễn nhiệm từ 
ngày 31/03/2022

6 Ông Trần Hồ Dũng 
Thành viên 

HĐQT
1 4 100%

7 Ông Nguyễn Văn Hiếu
Thành viên 

HĐQT
1 4 100%

8
Ông Võ Huỳnh Trung 
Hưng

Thành viên 
HĐQT

0 0 0%
Miễn nhiệm từ 

ngày 31/03/2022

9 Ông Lê Xuân Sâm
Thành viên 

HĐQT
1 4 100%

10 Bà Phí Thị Lệ Thủy
Thành viên 

HĐQT
0 4 100%

Bổ nhiệm từ ngày 
31/03/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

Trong năm 2022, HĐQT tổ chức họp 05 lần:

- Lần thứ 15, nhiệm kỳ III (2017-2022) ngày  03/03/2022;

- Lần thứ 1, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 31/03/2022;

- Lần thứ 2, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 30/06/2022;

- Lần thứ 3, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 30/09/2022;

- Lần thứ 4, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 28/12/2022. 

STT Số nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-SDV-HĐQT 05/01/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

2 02/QĐ-SDV-HĐQT 05/01/2022 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty 

3 11/NQ-SDV-HĐQT 17/01/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

4 27/NQ-SDV-HĐQT 15/02/2022 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

5 44/QĐ-SDV-HĐQT 07/03/2022
Vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai để đầu 
tư hạng mục “Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 7,10,14”

6 48/NQ-SDV-HĐQT 16/03/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

7 51/NQ-SDV-HĐQT 23/03/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

8 55/NQ-SDV-HĐQT 30/03/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

9 67/NQ-ĐHĐCĐTN 31/03/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

10 65/QĐ-SDV-HĐQT 31/03/2022 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

11 66/QĐ-SDV-HĐQT 31/03/2022 Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

12 79/QĐ-SDV-HCNS 28/04/2022 Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

13 80/QĐ-SDV-HCNS 28/04/2022 Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

14 81/QĐ-SDV-HCNS 28/04/2022 Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

15 82/QĐ-SDV-HCNS 28/04/2022 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

16 117/NQ-SDV-HĐQT 13/06/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện 24 lần lấy ý kiến các thành viên để triển 
khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh hàng quý; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, phê duyệt 
các nội dung thuộc thẩm quyền của và đề xuất các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để 
trình Đại hội đồng cổ đông.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

STT Số nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

17 129/NQ-SDV-HĐQT 20/06/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

18 135/NQ-SDV-HĐQT 28/06/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

19 139/NQ-SDV-HĐQT 01/07/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

20 142/NQ-SDV-HĐQT 04/07/2022 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21 143/NQ-SDV-HĐQT 04/07/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

22 152/NQ-SDV-HĐQT 21/07/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

23 157/NQ-SDV-HĐQT 27/07/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

24 163/NQ-SDV-HĐQT 11/08/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

25 169/NQ-SDV-HĐQT 24/08/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

26 172/NQ-SDV-HĐQT 30/08/2022 Chi trả cổ tức năm 2021

27 185/NQ-SDV-HĐQT 05/10/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

28 191/NQ-SDV-HĐQT 20/10/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan năm 2022

29 222/NQ-SDV-HĐQT 06/12/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

30 228/NQ-SDV-HĐQT 26/12/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

31 255/NQ-SDV-HĐQT 30/12/2022
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 
với bên có liên quan

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị     
Công ty:

STT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lương Minh Hiền Chủ tịch HĐQT

2 Ông Phạm Trần Hòa Hiệp Phó Chủ tịch HĐQT

3 Ông Trần Anh Dũng Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT

4 Bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT

5 Ông Đinh Ngọc Thuận NguyênThành viên HĐQT

6 Ông Trần Hồ Dũng Thành viên HĐQT

7 Ông Nguyễn Văn Hiếu Thành viên HĐQT

8 Ông Võ Huỳnh Trung Hưng Nguyên Thành viên HĐQT

9 Ông Lê Xuân Sâm Thành viên HĐQT

10 Bà Phí Thị Lệ Thủy Thành viên HĐQT
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BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ CP sở hữu tính 
đến ngày 31/12/2022

1 Ông Vũ Văn Nam Trưởng BKS 0%

2 Bà Đặng Thị Thúy Hằng Thành viên BKS 0%

3 Bà Nguyễn Mai An Thành viên BKS 0%

Những thay đổi trong Ban kiểm soát trong năm 2022: Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm, Ban kiểm soát đã họp 02 lần để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong 
việc quản lý và điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 
trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 
thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình 
kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của 
Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xem xét cải thiện khả 
năng thanh toán, thủ tục pháp lý cho thuê lại đất lô C, D; xử lý chất thải đô thị là cả một vấn đề được xâu 
chuỗi chặt chẽ theo quy trình từ phân loại, thu gom, công nghệ nên nếu giải quyết được khâu phân loại 
rác tại nguồn thì chi phí cho phân loại rác trong quá trình xử lý sẽ giảm được rất nhiều từ đó mới xử lý rác 
bằng công nghệ hiện đại hiệu quả.

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT Số biên bản họp Ngày họp Nội dung

1 01A/2022/BB-BKS 08/03/2022
Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022) tại 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

2 02/2022/BB-BKS 30/08/2022
Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 06 tháng 
đầu năm 2022

Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, 
trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các 
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng 
quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ 
sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,                                         
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao Lương, 
thưởng

Tổng 
cộng Ghi chú

1 Bà Lương Minh Hiền
Chủ tịch 
HĐQT

90.000.000 90.000.000
Bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

2 Ông Phạm Trần Hòa Hiệp
Phó chủ 
tịch HĐQT

112.500.000 112.500.000
Bổ nhiệm ngày 
01/07/2022

3 Ông Trần Anh Dũng
Nguyên 
Phó Chủ 
tịch HĐQT 

30.000.000 236.500.000 266.500.000
Miễn nhiệm ngày 
31/03/2022

4 Bà Lê Thị Giang
Thành viên 
HĐQT

67.500.000 649.625.385 717.125.385
Bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

5 Ông Đinh Ngọc Thuận
Nguyên 
Thành viên 
HĐQT

22.500.000 22.500.000
Miễn nhiệm ngày 
31/03/2022

6 Ông Trần Hồ Dũng
Thành viên 
HĐQT

90.000.000 90.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

7 Ông Nguyễn Văn Hiếu
Thành viên 
HĐQT

90.000.000 90.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

8
Ông Võ Huỳnh Trung 
Hưng

Nguyên 
Thành viên 
HĐQT

22.500.000 22.500.000
Miễn nhiệm ngày 
31/03/2022

9 Ông Lê Xuân Sâm
Thành viên 
HĐQT

90.000.000 90.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

10 Bà Phí Thị Lệ Thủy
Thành viên 
HĐQT

67.500.000 67.500.000
Bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

11 Ông Vũ Văn Nam
Trưởng 
BKS

550.500.000 550.500.000
Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

12 Bà Đặng Thị Thúy Hằng
Thành viên 
BKS

42.000.000 42.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

13 Bà Nguyễn Mai An
Thành viên 
BKS

42.000.000 42.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
31/03/2022

14 Ông Huỳnh Phú Hào Phó TGĐ 810.000.000 810.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
29/04/2022

15 Bà Nguyễn Thị Hồng Lý Phó TGĐ 810.000.000 810.000.000
Tái bổ nhiệm ngày 
28/04/2022

16 Ông Nguyễn Ngọc Đại
Nguyên 
Phó TGĐ

194.923.077 194.923.077
Miễn nhiệm ngày 
12/04/2022

17 Bà Đặng Thị Ngọc Hà Phó TGĐ 531.666.000 531.666.000
Bổ nhiệm ngày 
01/05/2022

18 Bà Chu Huyền Trang
Kế toán 
trưởng

541.500.000 541.500.000
Tái bổ nhiệm ngày 
12/04/2022

Đơn vị tính: Đồng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
Người thực 

hiện giao 
dịch

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
Công ty

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng 

giảm

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1
Lương Minh 
Hiền

Người nội 
bộ

45.081 0,90% 40.581 0,80%
Bán 4.500 
CP

2
Phạm Trần 
Hòa Hiệp

Người nội 
bộ

16.300 0,33% 0 0%
Bán 16.300 
CP

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty
Năm nay Sô nghị quyết thông qua Nội dung

1
Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ bảo vệ 
Sonadezi 

Công ty con của 
SDV

2.952.845.000
NQ 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 
20/10/2022

Mua hàng

2
Công ty CP 
Sonadezi An Bình

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

1.900.177.792

NQ 139/NQ-SDV-HĐQT ngày 
01/07/2022; 

NQ 157/NQ-SDV-HĐQT ngày 
27/07/2022

NQ 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 
20/10/2022

Bán hàng

3
Công ty CP Môi 
trường Sonadezi

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

172.932.404
NQ 55/NQ-SDV-HĐQT ngày 
30/03/2022

NQ 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 
20/10/2022

Mua hàng

9.523.664.600 Bán hàng

4
Công ty CP Sona-
dezi Long Bình

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

5.067.244.400
NQ 11/NQ-SDV-HĐQT ngày 
17/01/2022;

NQ 135/NQ-SDV-HĐQT ngày 
28/06/2022;

NQ 185/NQ-SDV-HĐQT ngày 
05/10/2022;

NQ 255/NQ-SDV-HĐQT ngày 
30/12/2022 

NQ 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 
20/10/2022

Mua hàng

1.686.230.650 Bán hàng
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT (Tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, 
Thông tư 96/2020/TT-BTC, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

5
Tổng Công ty CP 
Phát triển Khu công 
nghiệp 

Tổ chức sở hữu 
trên 10% VĐL, Tổ 
chức có liên quan 
của người nội bộ

118.944.980
Nghị quyết số 51/NQ-SDV-
HĐQT ngày 23/03/2022

Bán hàng

6
Công ty CP Sona-
dezi Châu Đức

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

2.439.886.244

Nghị quyết số 169/NQ-SDV-
HĐQT ngày 24/08/2022

Nghị quyết số 222/NQ-SDV-
HĐQT ngày 06/12/2022

Bán hàng

7
Công ty CP Sona-
dezi Giang Điền

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

2.331.314.419
Nghị quyết số 48/NQ-SDV-
HĐQT ngày 16/03/2022

Nghị quyết số 228/NQ-SDV-
HĐQT ngày 26/12/2022

Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022

Mua hàng

13.776.328.128 Bán hàng

8
Công ty CP Sona-
dezi Bình Thuận

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

Nghị quyết số 126/NQ-SDV-
HĐQT ngày 11/06/2021

9
Công ty CP Phát 
triển Đô thị Công 
nghiệp số 2

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

5.700.000.000 Nghị quyết số 117/NQ-SDV-
HĐQT ngày 13/06/2022

Nghị quyết số 185/NQ-SDV-
HĐQT ngày 05/10/2022

Mua hàng

452.500.000 Bán hàng

10
Công ty Cổ phần 
Cấp nước Đồng 
Nai

Công ty con trực 
tiếp của Tổ chức 
có liên quan của 
người nội bộ

27.002.000 Nghị quyết số 152/NQ-SDV-
HĐQT ngày 21/07/2022

Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022

Mua hàng

14.900.000 Bán hàng

11
Công ty CP Sona-
dezi Long Thành

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

433.202.422
Nghị quyết số 01/NQ-SDV-
HĐQT ngày 05/01/2022

Nghị quyết số 129/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/06/2022

Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022

Mua hàng

42.660.323.366 Bán hàng

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty
Năm nay Sô nghị quyết thông qua Nội dung STT Tên tổ chức/cá 

nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty
Năm nay Sô nghị quyết thông qua Nội dung

12
Công ty CP Kinh 
doanh nhà Đồng 
Nai

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

187.200.000
Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022

Bán hàng

13
Công ty Cổ phần 
Sơn Đồng Nai

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

34.376.885

Nghị quyết số 163/NQ-SDV-
HĐQT ngày 11/08/2022

Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022

Bán hàng

14
Công ty Cổ phần 
Cảng Đồng Nai

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

14.000.000
Nghị quyết số 143/NQ-SDV-
HĐQT ngày 04/07/2022

Bán hàng

15
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ và 
Quản trị Sonadezi

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

19.500.000
Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022

Mua hàng

16
Công ty Cổ phần 
Cấp nước Gia 
Tân

Tổ chức có liên 
quan của người 
nội bộ

Nghị quyết số 191/NQ-SDV-
HĐQT ngày 20/10/2022
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